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	BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

CƠ SỞ 2
	


Biểu mẫu 21a (Kèm theo công văn số 5901/BGDĐT-KHTC  ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
THÔNG BÁO
Công khai chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015
(Cơ sở 2- Đồng Nai)

	TT
	Nội dung


	Khóa học/

Năm 

tốt nghiệp
	Số 
sinh viên nhập học
	Số 

sinh viên 

tốt nghiệp
	Phân loại tốt nghiệp (%)
	Tỷ lệ SV tốt nghiệp có việc làm sau 1 năm ra trường

	
	
	
	
	
	Loại
xuất

sắc
	Loại giỏi
	Loại

khá
	

	I
	Đại học chính quy
	2010-2014/2014
	87
	78
	
	
	
	

	1
	Quản lý tài nguyên rừng & môi trường
	2010-2014/2014
	25
	24
	0
	0
	87,5
	93%

	2
	Kế toán
	2010-2014/2014
	62
	54
	0
	0
	37
	100%

	II
	Cao đẳng chính quy
	2012-2014/2015
	152
	Chưa tốt nghiệp
	
	
	
	

	1
	Ngành Kế toán
	2012-2014/2015
	25
	
	
	
	
	

	2
	Ngành Lâm sinh
	2012-2014/2015
	17
	
	
	
	
	

	3
	Ngành Quản lý đất đai
	2012-2014/2015
	39
	
	
	
	
	

	4
	Ngành Quản lý tài nguyên rừng & MT
	2012-2014/2015
	36
	
	
	
	
	

	5
	Ngành Quản trị kịnh doanh
	2012-2014/2015
	11
	
	
	
	
	

	6
	Ngành Khoa học môi trường
	2013-2015/2016
	24
	
	
	
	
	

	III
	Trung cấp chính quy
	
	270
	171
	
	
	
	

	1
	Ngành Kế toán
	2012-2014/2014
	73
	29
	0
	6,9
	31
	60%

	2
	Ngành Kiểm lâm
	2012-2014/2014
	106
	78
	0
	0
	5,1
	80%

	3
	Ngành Chăn nuôi thú y
	2012-2014/2014
	48
	33
	0
	0
	33,3
	100%

	4
	Ngành Tin học
	2012-2014/2014
	14
	6
	0
	0
	33,3
	80%

	5
	Ngành Lâm sinh
	2012-2014/2014
	29
	25
	0
	0
	36
	90%


	Người lập biểu

Trần Việt Hồng
	Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014
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